MẪU I 
XÂY DỰNG THỂ CHẾ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 32-CT/TW 
VÀ LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số 461-BC/TU ngày 26-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum)
-----
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Nội dung

	01
	Kế hoạch số 
1734/KH-UBND
	UBND tỉnh
	Ngày 26-9-2012
	Tổ chức thi hành Luật PBGDPL

	02
	Quyết định số 
38/2014/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	Ngày 21-7-2014
	Quy định mức chi bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh


MẪU II
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 
(từ 2003 đến nay)
(Kèm theo Báo cáo số 461-BC/TU ngày 26-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum)
-----
	Stt
	Loại/Số văn bản
	Ngày ban hành
	Cấp ban hành
	Nội dung văn bản

	01
	Kế hoạch số 
36-KH/TU
	Ngày 13-02-2004
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

	02
	Kế hoạch số 
576/KH-UB
	Ngày 27-4-2004
	UBND tỉnh
	Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Kế hoạch số 36-KH/TU

	03
	Kế hoạch số
 20-KH/TU
	Ngày 10-9-2007
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Triển khai thực hiện Thông báo số 74-TB/TW

	04
	Kế hoạch số 
27/KH-BCS
	Ngày 20-3-2008
	Ban cán sự đảng UBND tỉnh
	Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW

	05
	Công văn số 1213/UB-NC
	Ngày 18-8-2004
	UBND tỉnh
	Tếp tục triển khai thực hiện một cách toàn diện nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW


MẪU III
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT CỤ THỂ HÓA CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW
(Kèm theo Báo cáo số 461-BC/TU ngày 26-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum)
-----
	Stt
	Cơ quan chủ trì
	Tên đề án
	Số/ngày/tháng/năm ban hành
	Cơ quan phối hợp
	Cấp trình/
ban hành

	01
	Sở Tư pháp
	Chương trình PBGDPL từ năm 2004 đến năm 2007
	Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 18-8-2004
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	02
	Sở Tư pháp
	Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010
	Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 24-10-2005
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	03
	Sở Tư pháp
	Các Đề án chi tiết thuộc Chương trình quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010
	Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 17-7-2007
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	04
	Sở Tư pháp
	Tuyên truyền, PBGDPL từ năm 2008 đến năm 2012
	Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 26-5-2008
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	05
	Sở Tư pháp
	Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015"
	Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 10-3-2011
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	06
	Sở Tư pháp
	Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước"
	Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 12-6-2013
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	07
	Sở Tư pháp
	Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021"
	Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 02-7-2019
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	08
	Sở Tư pháp
	Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019
	Kế hoạch số 735/KH-UBND ngày 05-4-2019
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	09
	Sở Tư pháp
	Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2018
	Kế hoạch số 950/KH-UBND ngày 17-4-2018
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	10
	Sở Tư pháp
	Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020"
	Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 27-4-2015
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	11
	Sở Tư pháp
	Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018 - 2020
	Kế hoạch số 1181/KH-UBND ngày 14-5-2018 
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	12
	Sở Tư pháp
	Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021"
	Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 01-11-2017 
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Sở Tư pháp

	13
	Công an tỉnh
	Đề án "Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ" giai đoạn 2018 - 2021
	Kế hoạch số 1055/KH-UBND ngày 02-5-2018 
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	14
	Sở Tư pháp
	 Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021
	Kế hoạch số 1827/KH-UBND ngày 13-7-2017
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	15
	Hội Luật gia tỉnh
	Tiếp tục triển khai Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021
	Kế hoạch số 2664/KH-UBND ngày 03-10-2017 
	Các cơ quan, đơn vị liên quan 
	UBND tỉnh

	16
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2021
	Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 05-9-2017 
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	17
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	 Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021" trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
	Kế hoạch số 81/KH-BCĐĐA ngày 03-5-2017
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Ban Chỉ đạo Đề án

	18
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2016
	Kế hoạch số 2159/KH-UBND ngày 22-11-2012
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	19
	Sở Tư pháp
	Đề án "Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016"
	Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 15-8-2013
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Sở Tư pháp

	20
	Hội Luật gia tỉnh
	Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016" theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ
	Kế hoạch số 3323/KH-UBND ngày 26-12-2014
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	21
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
	Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 21-02-2014
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	22
	Sở Tư pháp
	Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016"
	Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 05-4-2012
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh

	23
	Ban Dân tộc
	Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018 - 2021"
	Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 26-3-2018
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	UBND tỉnh


MẪU IV
SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT,
TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, CÁN BỘ PHÁP CHẾ
LÀM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số 461-BC/TU ngày 26-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum)
-----
	Giai đoạn
	Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
	Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
	Cán bộ tư pháp thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
	Cán bộ pháp chế thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

	Từ năm 2003 đến năm 2009

	01 Hội đồng phối hợp tỉnh; 09/09 Hội đồng phối hợp cấp huyện; 96/97 Hội đồng phối hợp cấp xã
	56
	147
	626
	146
	30

	Từ năm 2010 đến nay
	37

	214

	166

	1.391

	215

	37



MẪU V 
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 (Kèm theo Báo cáo số 461-BC/TU ngày 26 -8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum) 
-----
	Giai đoạn
	Phổ biến pháp luật trực tiếp
	Thi tìm hiểu pháp luật
	Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (Bản)
	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã (Lần)
	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (Tin, bài)
	Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Số lượng các văn bản, tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số

	
	Số cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp (Cuộc)
	Số lượt người tham dự (Lượt người)
	Số cuộc thi (Cuộc)
	Số lượt người dự thi (Lượt người)
	
	
	
	
	Số lượng văn bản
	Tên loại văn bản

	Từ năm 2003 đến năm 2009

	226
	26.210
	02 cuộc/năm
	12.000 người tham gia/cuộc
	Hàng nghìn

tài liệu
	Hàng nghìn giờ/năm
	-
	Chuyên mục "Pháp luật và Đời sống" 02 số/tháng, chuyên trang "Pháp luật và Đời sống" 01 số/tháng, Chuyên mục Trợ giúp pháp lý bằng tiếng Bahnar, Xê đăng 01 buổi/tuần
	-
	-

	Từ năm 2010 đến nay
	59.465
	4.608.346
	810
	242.230
	2.403.842
	62.850
	37.741
	13.332

	131.694
	Tờ gấp
Tờ rơi...


MẪU VI 
KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số 461-BC/TU ngày 26-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum)

-----
	Giai đoạn
	Kinh phí cấp tỉnh
	Kinh phí

cấp huyện
	Kinh phí cấp xã

	
	Kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ thường xuyên
	Kinh phí ngân sách nhà nước cấp theo chương trình, đề án
	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
	
	

	Từ năm 2003 đến năm 2009

	1.200.000.000 đồng
	0
	120.000.000 đồng
	100.000.000 đồng/huyện
	18.000.000 đồng/xã

	Từ năm 2010 đến nay
	0 - 640.000.000 đồng/năm 
	0 - 650.000.000 đồng/năm
	-
	0 - 125.000.000 đồng/huyện/năm
	0 - 30.000.000 đồng/xã/năm


� Kế thừa Báo cáo Tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.


� Tính đến ngày 23-7-2019.


� Tính đến ngày 31-5-2019.


� Tính đến ngày 31-5-2019.


� Tính đến ngày 31-5-2019.


� Tính đến ngày 31-10-2018.


� Tính đến ngày 30-7-2018.


� Kế thừa Báo cáo Tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.


� Từ năm 2014 đến nay không thống kê Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.


� Kế thừa Báo cáo Tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.





